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BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THU HÚT, TRỌNG DỤNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Công văn số        /BKHCN-TCCB  ngày    /4/2025                           của Bộ Khoa học và Công nghệ)
I. Khái quát đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan về nhu cầu sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chất lượng cao, nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; phân tích, đánh giá đặc điểm, tình hình của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan gắn với thuận lợi, khó khăn khi thực hiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chất lượng cao.

2. Số lượng, chất lượng nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý; những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý trong thời gian tới phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.
II. Tình hình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
1. Tình hình phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: 

- Luật khoa học và công nghệ năm 2013; Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số Nghị định số 87/2014/NĐ-CP và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thay thế bởi Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,....
- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".
2. Việc xây dựng, cụ thể hóa chính sách đối với đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý: Các chính sách, quy định cụ thể đã được ban hành, triển khai để trọng dụng, sử dụng, thu hút, tạo điều kiện xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý.
III. Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
1. Trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
- Kết quả thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nêu số lượng cụ thể (nếu có).
- Kết quả bố trí, sử dụng đội ngũ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý, nhất là đối với nhân lực có trình độ cao, có thành tích/kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số nổi bật (trong giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin: được đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; thực hiện chuyển đổi số; trong bố trí, quy hoạch vị trí lãnh đạo khoa học trong tổ chức… ); 

2. Trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
- Việc tạo điều kiện để nhân lực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số theo quy định của Luật báo chí, Luật xuất bản và các quy định khác của pháp luật: hỗ trợ về kinh phí? thủ tục? các hỗ trợ khác (nếu có)

- Kết quả đầu tư đổi mới phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm của tổ chức khoa học và công nghệ?

- Kết quả hỗ trợ nhân lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tham gia hội thảo khoa học trong nước, quốc tế tham gia các chương trình, dự án đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ, chuyển đổi số... (bao nhiêu lượt? kinh phí?);
- Mức thu nhập trung bình của nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số so với các ngành nghề khác?
3. Kết quả thực hiện chính sách thu hút, ưu đãi, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhất là nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao theo quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014, Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 và Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/5/2023 quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (nêu cụ thể số lượng theo từng năm);
- Việc thực hiện các quy định về nâng lương vượt bậc; đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác; việc kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ chế độ;
- Việc triển khai thực hiện chính sách trọng dụng đối với nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng và nhà khoa học trẻ tài năng;

- Kết quả thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với nhân lực khoa học và công nghệ (đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ; đào tạo theo nhóm nghiên cứu…); đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
4. Kết quả thực hiện chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam theo Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014,  Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 và Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 quy định thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam: 
- Số lượng cụ thể theo từng năm về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động trong các tổ chức, dự án, chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số của tổ chức thuộc phạm vi quản lý;

- Bảo đảm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho hoạt động thu hút, trọng dụng nhân tài.
5. Kết quả thực hiện việc tôn vinh đối với nhân lực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý

Báo cáo về các cơ chế, chính sách, quy định riêng đã ban hành, thực hiện và các hoạt động đã tổ chức để tôn vinh, động viên, khen thưởng đối với nhân lực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý.
IV. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
Gợi ý phân tích, đánh giá theo  một số khía cạnh sau:

- Sự quan tâm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và cấp ủy đối với việc thực hiện chính sách phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số;
- Những việc đã làm được/ mô hình điển hình (nếu có);

- Tác động của việc thực hiện các chính sách hiện hành đối với việc phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Mức độ hài lòng của nhân lực khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin, chuyển đổi số? 

- Các vấn đề khác (nếu có).
2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
Đề nghị phân tích kỹ theo một số khía cạnh sau: 
 

Những chính sách nào đã ban hành nhưng chưa triển khai được hoặc việc triển khai còn hạn chế? Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan nào (do nhận thức của lãnh đạo các cấp; do điều kiện tiềm lực của tổ chức khoa học và công nghệ/cơ quan chủ quản; do cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, còn bị hạn chế bởi các quy định pháp luật khác; do không có nguồn lực để thực hiện chính sách; do các nguyên nhân khác…?)

V. Kiến nghị, đề xuất


1. Đối với Chính phủ


2. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ


3. Đối với các Bộ, ngành liên quan

Lưu ý:
Kiến nghị, đề xuất tập trung vào việc đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách hiện hành đối với đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin, chuyển đổi số (bao gồm nhân lực trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở Việt Nam) hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin, chuyển đổi số có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm khu vực và thế giới phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.
